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Tổng quan kết quả:

Đây là một số kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và giải quyết vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử có liên quan đến HIV/AIDS do Viện nghiên cứu phát triển xã hội và Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về phụ nữ (ICRW) tiến hành. Dự án này bao gồm 2 gian đoạn:

· Gian đoạn một được tiến hành vào năm 2002 cùng với một nghiên cứu định tính về vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS ở Hải phòng và Cần thơ, sau đó một cuộc hội thảo mang tính chất quốc gia được tổ chức vào tháng 11 năm 2003.

· Gian đoạn 2 vào năm 2004, tập trung chủ yếu vào việc vận động để giảm thiểu sự kỳ thị và phận biệt đối xử do Viện nghiên cứu phát triển xã hội phối hợp với Ban tư tưởng văn hoá Trung ương tiến hành. Ngoài ra, hàng loạt hội thảo dành cho các cán bộ cốt cán của nhà nước và các cán bộ truyền thông và cán bộ truyền hình cũng được tổ chức. Các hoạt động vận động này còn bao gồm các ấn phẩm và triến lãm nghệ thuật. Các hoạt động dự án thực sự đã góp phần vào việc thay đổi quan điểm của công chúng từ tiêu cực sang tích cực đối với những người sống chung HIV/AIDS. Nhiều thông điệp và hình ảnh tích cực của những người sống chung với HIV/AIDS cũng đã được giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và phương tiện truyền thông 

I. Giới thiệu :

Tài liệu này chỉ rõ các hoạt động chính của 2 gian đoạn trong dự án về vấn đề đối xử phân biệt liên quan đến HIV/AIDS ở Việt Nam. Dự án do USAID tài trợ và do viện nghiên cứu các vấn đề xã hội, tổ chức quốc tế nghiên cứu về phụ nữ phối hợp với Ban tư tưởng văn hoá TW tiến hành nghiên cứu.

Trong giai đoạn một (từ 8/2002 đến 2/2004) một nghiên cứu định tính chi tiết đã được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân, các dạng và hậu quả của vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xửcó liên quan đến HIV /AIDS ở 2 thành phố của Việt Namlà Hải phòng và Cần thơ. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bắt nguồn từ 3 nguyên nhân nội tại sau:

· Việc lo sợ lây nhiễm vô tình, bắt nguồn từ thông tin không rõ ràng không đầy đủ và đôi khi là sai lệch về HIV/AIDS và khả năng lây nhiễm trong cộng đồng 

· Việc liên kết khá kín đáo mà các danh sách có đề cập đến cũng như liên quan niệm của cộng đồng giữa HIV, tiêm chích ma tuý và các tệ nạn xã hội

· Vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xửliên quan đến HIV/AIDS lại là kết quả của các cách tiếp cận của phương tiện truyền thông và thông tin đại chúng trong vấn đề này là mục đích ban đầu là củng cố việc thiếu thông tin và các liên kết đã dược nhắc ở trên

Từ kết quả này, một loạt các can thiệp đã được phát triển và thí điểm ở gian đoạn 2 (từ 3/2004 đến 1/2005).

Sau đây là những nội dung chính của các can thiệp này :

· Việc phát triển và phổ biến các Fact sheets dùng để chỉ ra thông tin chính xác rõ ràng về khả năng lây nhiễm của HIV và cách phòng chống 

· Việc áp dụng và dịch nghĩa từ Anti-Stigma Toolkit sang Tiếng Việt Nam

· Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng và Ban tư tưởng văn hoá TW để tạo ra một môi trường cho việc phát triển và phổ biến các thông điệp cũng như các chương trình về HIV/AIDS chính xác và hiệu quả hơn 

II. Các nội dung chính xác của dự án 

A. Gian đoạn 1:

Đầu năm 2004 một nghiên cứu định tính đã được tiến hành ở 2 gian địa điểm của 2 thành phố Hải phòng và Cần thơ .Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng vấn đề phân biệt , đối xử có liên quan đến HIV/AIDS chủ yếu bắt nguồn từ 3 nguyên nhân nội tại : 

· Việc lo sợ bị lây nhiễm vô tình bắt đầu từ thông tin không rõ ràng ,ko đầy đủ, đôi khi là sai lệch về HIV và khả năng truyền nhiễm của nó trong cộng đồng do các nguồn giáo dục công cộng đưa vào

· Việc liên kết khá kín đáo trong chính sách cũng như trong quan điểm của cộng đồng giữa HIV, tiêm chích ma tuý và “các tệ nạn xã hội “

· Vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xửcó liên quan đến HIV/AIDS là kết quả của các phương tiện truyền thông và thông tin đại chúng mà mục đích ban đầu là nhằm củng cố lại việc thiếu thông  tin và các Linkages đã được nhắc đến ở trên 

B. Gian đoạn 2

1. Phát triển các Fact sheets về HIV và AIDS 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng một trong những nguyên nhân cơ bản của vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xửliên quan đến HIV ởViệt Namlo việc vô tình bị truyền nhiễm virut qua các giao tiếp xã hội hàng ngày. Việc lo sợ này chủ yếu bắt nguồn từ sự thật rằng các phương tiện truyền thông đại chúng ở Việt Namliên tục đưa các thông tin về các virut, khả năng lây nhiễm và cả những người đang sống cùng và bi nhiễm loại virut này 

Fact sheet về HIV/AIDS chủ yếu dựa trên các thông tin có sẵn về HIV/AIDS để cung cấp các thông tin rõ ràng, chính xác và cụ thể hoen về HIV/AIDS; các cách lây nhiễm hoặc so sánh giữa các trường hợp cụ thể với các trường hợp giả định; các trung tâm kiểm tra, chăm sóc, điều trị hỗ trợ những người đang sống cùng HIV và cho cả cộng đồng 

2. Việc áp dụng Anti Stigma Toolkit

Nghiên cứu đã chỉ rõ ràng hiện nay đang có nhu cầu cấp thiết để tạo điều kiện cho các tổ chức làm việc với những người sống cùng HIV, gia đình và cộng đồng nơi họ, cũng như những người đang kiểm soát và phát triển các chương trình tuyên truyền liên quan đến HIV/AIDS qua các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông nhằm để nâng cao kiến thức và tạm hiểu biết về vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xửliên quan đến HIV để tạo họ cơ hội tiếp cận nguồn thông tin khác nhau, cho phép họ tạo ra được nhiều phản hồi có hiệu quả. Những phản hồi từ các hội thảo mở rộng ở Hà Nội vào tháng 11/2003 đã thấy nếu áp dụng Anti-Stigma Toolkit teams ở Việt Namthì hoàn toàn có khả năng thành công 

The Tookit khá là phổ biến trong việc tiến hành các cuộc hội thảo mang tích chất nhạy cảm và có thể cho phép những người tham gia dự đạt được một số kiến thức về nguyên nhân, các dạng và hậu quả của vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xửcó liên quan đến HIV cũng như mối liên hệ giữa kỳ thị và phân biệt đối xửvới việc lo sợ bị lây nhiễm vô tình và các tệ nạn xã hội. Rất nhiều phương pháp đã được giữ lại và thay đổi chút ít để phản ảnh thực trạng ở Việt Nam và cũng có một số phương pháp mới được tạo ra để chỉ rõ một số vấn đề có liên quan, gắn liền với Việt Nam

Một cuộc hội thảo về tư vấn đã được tổ chức vào tháng 12/2004 có sự tham gia của một nhóm người đang sống cùng HIV/AIDS để phát triển một loạt các phương pháp mà đang được CBO và NGOs sử dụng làm việc trực tiếp với những người đang sống với HIV/AIDS bao gồm cả các nhóm và các PLWH networks. Nội dung của bộ Toolkit này được minh hoạ để phản ánh các vấn đề một cách cụ thể trong bối cảnh của Việt Nam để làm cho bộ Toolkit dễ sử dụng hơn 

3. 3 

Các hoạt động tiếp theo liên quan đến quá trình làm việc với phòng ban tư tưởng và văn hoá để phát triển một chiến lược về vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xửdành riêng cho các phương tiện thông tin đại chúng. Đây là một ban ngành chịu trách nhiệm trong việc tạo lập và quyết định các nội dung tư tưởng chính sách cho tất cả các ban ngành khác trong chính phủ Việt Nam. Các phương tiện thông tin đại chúng là một công cụ cơ cấu mà Đảng dùng để phổ biến các tư tưởng đến dân chúng. Do vậy bộ phận này có khá nhiều ảnh hưởng và có thể đảm bảo rằng tất cả các chính sách đều gắn với tư tưởng của Đảng và tất cả các phương tiện thông tin đại chúng đều “có chung tiếng nói”. Mặc dù vậy thì cho tới thời điểm này chính bộ phận có ảnh hưởng lớn này cũng được thông tin sai lệch về các vấn đề có liên quan đến HIV/AIDS và cũng ảnh hưởng đến một một số chính sách và tư tưởng về phân biệt kỳ thị .Do vậy, nếu các hoạt động này có thể dẫn đến việc phát triển chiến lược về chống kỳ thị dành riêng cho các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Namthì việc đạt được điều đó sẽ liên quan đến nhiều bước hoạt động khác, 3 cuộc hội thảo vào năm 2004 đã được tổ chức cùng Ban tư tưởng văn hoá TW nhằm mục đích thông báo và sensitize những người làm việc trong nghành về phân biệt kỳ thị liên quan đến HIV/AIDS và đặc biệt là sự ảnh hưởng của các phương pháp tiếp cận thông tin ,giáo dục và truyền thông đang phổ biến về HIV/AIDS mà chủ yếu vẫn dựa trên cảm giác và việc lo sợ chỉ có một một số ít cán bộ trong Ban tư tuởng văn hoá tham dự 2 hội thảo đầu tiên .nhưng rất nhiều cán bộ làm việc ở các phòng giáo dục và truyền thông ở cấp tỉnh đã đến dự .Một hội thảo ở HN dành cho cán bộ ở các tỉnh phía bắc và một hội thảo ở TPHCM dành cho các cán bộ ở các tỉnh phía nam đều được chào đón nhiệt liệt. Rất nhiều sự quan tâm đã được trình bày để mở rộng các hoạt động trong các tỉnh với nhau. Các hội thảo là một cơ hội để tiến hành một vài phương pháp trình trong Toolkit dành cho người Việt Namđể xem các phương pháp này được trực tiếp nhận như thế nào .Mặc dù chúng tôi khá lo lắng do người Việt Nam (đặc biệt là các cán bộ làm việc trong CP) không quen với phương pháp học tập năng động. Song chúng tôi đã rất vui mừng khi thấy rằng hầu hết những người tham gia đều thích thú với phương pháp tiếp cận này và cho rằng đó là một cách học hiệu quả .Bản báo cáo 2 (gửi đi vào 23/1/2004) bao gồm một bản tóm tắt đánh giá với một cuộc hội thảo ở cấp tỉnh .

Trong hoạt động  này thì một cuộc hội thảo cấp quốc gia đã được tiến hành, những người tham gia là cán bộ chủ chốt từ các phòng ban của chính phủ, các bộ văn phòng Đảng và các tổ chức quốc tế. Các mục tiêu cơ bản của hội thảo là: tăng nhận thức về phân biệt kỳ thị và ảnh hưởng của nó; phối hợp với chiến lược quốc gia về phòng chống và kiểm soát HIV/AIDS để đưa ra khuyến nghị cho chính sách. Viện nghiên cứu các vấn đề xã hội đã tận dụng dịp hội thảo để giới thiệu các tác phẩm hội hoạ của 2 hoạ sĩ trẻ đang sống cùng HIV/AIDS. Một số người bị nhiễm HIV /AIDS cũng được mời tới dự hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm và chuyện của họ trong việc bị kỳ thị phân biệt 

4. Hoạt động cùng với các phương tiện thông tin đại chúng 

Gian đoạn này liên quan đến việc hoạt động trực tiếp với các phương tiện thông tin đại chúng để phát triển các kế hoạch cụ thể để làm thế nào vẫn đảm bảo được các combats hiện tại và tương lai và đóng góp vào vấn đề phân biệt kỳ thị có liên quan đến HIV. Mục đích cao nhất của công việc này là nâng cao hiểu biết của cộng đồng về HIV/AIDS, tăng nhận thức vè ảnh hưởng của việc phân biệt kỳ thị và ảnh hưởng của việc phân biệt kỳ thị những người sống chung với HIV/AIDS và giảm sự phân biệt kỳ thị và ảnh hưởng của nó đến những người sống cùng HIVvà gia đình của họ 

Mục tiêu của gian đoạn này là sửa lại các thông tin sai lệch, việc thiếu hiểu biết và phân biệt kỳ thị trong cán bộ của ngành truyền thông , đảm bảo rằng thông tin chính xác về việc lây truyền của HIV được phối hợp chặt chẽ; và biểu dương, ca ngợi những hình ảnh và ví dụ điển hình trong việc quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ những người sống chung với HIV/AIDS qua nhiều kênh truyền thông khác nhau.

Một trong những hoạt động trong quá trình này là tiến hành một cuộc hội thảo có sự phối hợp của ISDS và CCIC để  nâng cao nhận thức về phân biệt kỳ thị có liên quan đến HIV/AIDS dành riêng cho các nhà báo, cây bút và những người làm việc trong các chủ yếu vào việc phát triển các chương trình TV khác mà có sử dụng phương pháp tiếp cận HIV/AIDS mới 

Hội thảo về truyền thông:
10/11/2004: Thông qua thảo luận với các đối tác là Ban tư tương văn hoá và Trung tâm nghiên cứu về dân số (CPOS), chúng tôi đã đưa ra quyết định là cuộc họp nên được tiến hành như một “hội thảo đào tạo’’ về kỳ thị dành cho giới truyền thông là có khả thi và phù hợp không. Điều quan trọng hơn cả là các thông tin cơ bản và chỉ dẫn mang tính chiến lược đã được cung cấp trong hội thảo này. Đông đảo các ban ngành trong giới truyên thông như in ấn, truyền hình và radio đã tham gia hội thảo. Các phương tiện truyền thông khác cũng có mặt để đưa tin về cuộc hội thảo và nó đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao ở Hà Nội cũng như trong cả nước. Một số người có kết quả dương tính với HIV cũng tham dự, hai trong số họ đã phát biểu một cách cụ thể về quan điểm của mình đối với phương pháp tiếp cận HIV/AIDS của giới truyền thông .

Các chương trình truyền thông 

Đã có tổng số 8 chương trình được hình thành, phát triển và phát sóng chủ đề phân biệt kỳ thị liên quan đến HIV ngay sau đó. Hoạt động này được coi như là một lời gợi ý cho sự thay đổi về ngôn ngữ, hình ảnh. 7 thông điệp đang được sử dụng rộng rãi để chỉ ra các vấn đề có liên quan đến HIV/AIDS. Những người nhiễm HIV xuất hiện trong các ấn phẩm và các chương trình truyền thông cũng được thể hiện bằng những hình ảnh không mang tích chất kỳ thị .

Ví dụ: Giới truyền thông đã chú ý sử dụng cụm từ: “những người sống cùng HIV” thay cho “những người bị nhiễm HIV/AIDS”.

5. Các hoạt động ủng hộ khác

Ngoài ra ISDS còn tiến hành phát triển các hoạt động khác như 

Một Triển lãm tranh mang tên “Sắc màu tình yêu” đã được được tổ chức chào mừng ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2004. Triển lãm này đã nhận được những phản hồi mạnh mẽ và tích cực được coi như là một hoạt động mở rộng. Rất nhiều quan chức cao cấp đã tham dự triển lãm và thu hút được sự chú ý của giới truyền thông cũng như sự ủng hộ rộng rãi. Ngoài ra chúng tôi cũng cho in và phân phát một cuốn lịch có những các tác phẩm nghê thuật của hai hoạ sĩ trẻ có kết quả dương tính với HIV

6. Phát triển một tài liệu tổng hợp về phân biệt kỳ thị liên quan đến HIV/AIDS ở Châu Phi và Việt Nam

Nhân tố cuối cùng của gian đoạn này là phát triển một tài liệu, tổng hợp lại tất cả các kết quả nghiên cứu của 4 dự án về phân biệt kỳ thị liên quan đến HIV/AIDS, một dự án ở Việt Namvà ba nghiên cứu ở Châu Phi (Tanzania và Zambia ). Mục đích là để rút ra các bài học từ 4 nước khác nhau để thông báo và thông tin thêm cho cuộc đấu tranh mang tính toàn cầu chống lại phân biệt kỳ thị liên quan đến HIV 

C. Gian đoạn 3 – Đang tiến hành 

III. Kết quả:

· Triển khai được rất nhiều hoạt động và các tài liệu truyền thông 

· Góp phần đáng kể vào nghiên cứu về vấn đề phân biệt kỳ thị liên quan đến HIV /AIDS 

· Góp phần vào việc nâng cao mối quan tâm của dân chúng của các phương tiện thông tin đại chúng về việc vấn đề phân biệt kỳ thị liên quan đến HIV/AIDS ở Việt Nam

· Đã chỉ rõ được vấn đề về quan niệm rằng HIV/AIDS là một tệ nạn xã hội; ngoài ra còn đóng góp và khởi đầu một hoạt động nhằm giảm mối quan hệ HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội 

· Ủng hộ thay đổi việc sử dụng các ngôn ngữ không mang tính chất kỳ thị trên các phương tiện thông tin đại chúng; những thay đổi trong chính sách; sử dụng cụm từ “người có HIV /AIDS ”. Việc thay đổi này là do các phương tiện thông tin đại chúng và những cán bộ của CCIC đề xuất sau 4 cuộc hội thảo của CCIC. Và gần đây thì cụm từ “nguời mang có HIV/AIDS” đã được sử dụng trong bản báo cáo của HIV ordinance?
· Đóng góp đáng kể trong việc nâng cao nhận thức và hiểu biết về những người sống cùng HIV rằng họ hoàn toàn có thể sống khoẻ mạnh và có ích, có ích với chính họ, với gia đình và với cả xã hội.

IV. Các bài học kinh nghiệm 

Về vấn đề tài liệu của phương tiện truyền thông 

Một vài dữ liệu thật đã được kiểm tra và phản ánh được những khó khăn, thử thách mà chúng tôi đã gặp phải trong quá trình tiến hành thực hiện Fact Sheets mà một trong những vấn đề cốt lõi của phân biệt kỳ thị liên quan đến HIV là do sợ hãi .Ngoài ra, còn có rất nhiều kho khăntronhg việc đưa ra thông tin rõ ràng chính xác khi bản thân các thông tin cũng khá phức tạp và khó hiểu. Ở đây còn tồn tại một nguy cơ tiềm ẩn mang tính lý thuyết “mà nó không làm các nhà khoa học lo lắng, song lại làm dân chúng khá sợ. Và đây là một vấn đề mới nảy sinh: Liệu chúng ta có thể làm cho “nguy cơ tiềm ẩn mang tính lý thuyết “này trở thành“ không nguy cơ“?. Cuối cùng chúng tôi cũng quyết định rằng trong hầu hết các trường  hợp thì chúng ta nên xem đó là “nguy cơ tiềm ẩn thấp”, song tuy nhiên, mọi người lại thực sự tò mò muốn biết điều đó có nghĩa là gì .Bất cứ một nguy cơ tiềm ẩn nào –cho dù là thấp đến đâu thì tất cả mọi ngưòi cũng đều muốn biết rõ. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi vấn đề còn đang tranh cãi ở đây là giải quyết các vấn đề của nguy cơ tiềm ẩn mang tính lý thuyết.

Vấn đề mà mọi người quan tâm là virut HIV bị chết rất nhanh khi ở ngoài môi trường, song rất nhiều người muốn biết và khá lo lắng về thời gian cụ thể như bao nhiêu giây, phút hay giờ virut HIV có thể tồn tại (Chính vì vậy mà nhiều người vẫn cho rằng vẫn có thể bị lây nhiễm ngay cả khi nó ở ngoài cơ thể con người). Vấn đề thứ 2 mà vẫn đang tiếp diễn là liệu có hay ko và ở mức độ nào, virut HIV có thể được tìm thấy mồ hôi và nước bọt. The fact sheets cho rằng mặc dù có dấu hiệu của virut HIV ở tuyến mô hôi, trong nước bọt nhưng HIV ko lây truyền qua con đường này. Mặc dù vậy , mọi người vẫn muốn biết chi tiết hơn về vấn đề này là tại sao virut HIV được tìm thấy ở đây nhưng lại ko lây truyền. Thông tin phản hồi này khá giá trị. Nó chỉ ra rằng những thông tin mặc dù đã được cung cấp hai chiều song lại ko đầy đủ và chi tiết để mọi người có thể áp dụng một cách chính xác trong cuộc sống hàng ngày. Do vậy, chúng ta cần phải tạo ra các cơ hội cho mọi người được đặt câu hỏi, trao đổi và họ có được những câu trả lời từ những các nhà chuyên môn mà họ tin tưởng 

Hội thảo về Sensitization và giảm thiểu kỳ thị - thay đổi quan niệm và sự hiểu biết

Ngay cả với các nhân viên của Đảng và chính phủ thì vẫn còn tồn tại một số khó khăn trong công cuộc giảm thiểu phân biệt kỳ thị liên quan đến HIV/AIDS  

